
STT Tên tài sản
Đơn vị 

tính

Năm 
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Số lượng Đơn giá bán Thành tiền Ghi chú

I TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 53 4.840.000

 Ipad mini 4 wife 22 440.000

1 Ipad mini 4 wife Cái 2016 22 20.000 440.000

 Máy vi tính 31 4.400.000

1

Máy vi tính xách tay-
 FUJITSU NOTEBOOK 
LIFEBOOK E546 Bộ 2018 1 300.000      300.000

2
Máy vi tính để bàn-
 DELL optiplex 3020 Bộ 2015 1 200.000      200.000

3
Máy vi tính để bàn-
 DELL optiplex 3020 Bộ 2015 1 200.000      200.000

4
Máy vi tính để bàn-
 DELL optiplex 3020 Bộ 2015 1 200.000      200.000

5
Máy vi tính để bàn-
 DELL optiplex 3020 Bộ 2015 1 200.000      200.000

6
Máy vi tính để bàn-
 DELL optiplex 3020 Bộ 2015 1 200.000      200.000

7
Máy vi tính để bàn-
 DELL optiplex 3020 Bộ 2015 1 200.000      200.000

8
Máy vi tính để bàn-
 DELL optiplex 3020 Bộ 2015 1 200.000      200.000

9
Máy vi tính để bàn-
 DELL optiplex 3020 Bộ 2015 1 200.000      200.000

10
Máy vi tính để bàn-
 DELL optiplex 3020 Bộ 2015 1 200.000      200.000

11
Máy vi tính để bàn-
 DELL optiplex 3020 Bộ 2015 1 200.000      200.000

12
Máy vi tính để bàn-
FUJITSU ESPRIMOD/E85 Bộ 2017 1 200.000      200.000
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13
Máy vi tính để bàn-
 DELL optiplex 3020 Bộ 2015 1 100.000      100.000

14
Máy vi tính để bàn-
 DELL optiplex 3020 Bộ 2015 1 100.000      100.000

15
Máy vi tính để bàn-
 DELL optiplex 3020 Bộ 2015 1 100.000      100.000

16
Máy vi tính để bàn-
 DELL optiplex 3020 Bộ 2015 1 100.000      100.000

17
Máy vi tính để bàn-
 DELL optiplex 3020 Bộ 2015 1 100.000      100.000

18
Máy vi tính để bàn-
 DELL optiplex 3020 Bộ 2015 1 100.000      100.000

19
Máy vi tính để bàn-
FUJITSU ESPRIMOD/E85 Bộ 2017 1 100.000      100.000

20
Máy vi tính để bàn-
FUJITSU ESPRIMOD/E85 Bộ 2017 1 100.000      100.000

21
Máy vi tính để bàn-
FUJITSU ESPRIMOD/E85 Bộ 2017 1 100.000      100.000

22
Máy vi tính để bàn-
FUJITSU ESPRIMOD/E85 Bộ 2017 1 100.000      100.000

23
Máy vi tính để bàn-
FUJITSU ESPRIMOD/E85 Bộ 2017 1 100.000      100.000

24
Máy vi tính để bàn-
FUJITSU ESPRIMOD/E85 Bộ 2017 1 100.000      100.000

25
Máy vi tính để bàn-
FUJITSU ESPRIMOD/E85 Bộ 2017 1 100.000      100.000

26
Máy vi tính để bàn-
FUJITSU ESPRIMOD/E85 Bộ 2017 1 100.000      100.000

27
Máy vi tính để bàn-
FUJITSU ESPRIMOD/E85 Bộ 2017 1 100.000      100.000

28
Máy vi tính để bàn-
FUJITSU ESPRIMOD/E85 Bộ 2017 1 100.000      100.000

29
Máy vi tính để bàn-
FUJITSU ESPRIMOD/E85 Bộ 2017 1 100.000      100.000
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30
Máy vi tính để bàn-
FUJITSU ESPRIMOD/E85 Bộ 2017 1 100.000      100.000

31
Máy vi tính để bàn- 
HP ProDesk 400 G4 Bộ 2017 1 100.000      100.000

II CÔNG CỤ DỤNG CỤ 115 4.600.000

Cộng Lưu điện 115 4.600.000 0

1 Lưu điện SANTAK Cái 2016 7 40.000 280.000

2 Lưu điện SANTAK Cái 2016 23 40.000 920.000

3 Lưu điện SANTAK Cái 2016 8 40.000 320.000

4 Lưu điện SANTAK Cái 2016 2 40.000 80.000

5 Lưu điện SANTAK Cái 2016 3 40.000 120.000

6 Lưu điện SANTAK Cái 2016 17 40.000 680.000

7 Lưu điện SANTAK Cái 2016 4 40.000 160.000

8 Lưu điện SANTAK Cái 2016 2 40.000 80.000

9 Lưu điện SANTAK Cái 2016 2 40.000 80.000

10 Lưu điện SANTAK Cái 2016 14 40.000 560.000

11 Lưu điện SANTAK Cái 2016 10 40.000 400.000

12 Lưu điện SANTAK Cái 2013 2 40.000 80.000

13 Lưu điện UPS 1KVA Cái 2016 1 40.000 40.000

14 Lưu điện SANTAK Cái 2016 3 40.000 120.000

15 Lưu điện SANTAK Cái 2016 15 40.000 600.000

16 Lưu điện 1.5KVA Cái 2016 1 40.000 40.000

17 Lưu điện Santak 100 VA T12- Cái 2012 1 40.000 40.000

Tổng cộng 168 9.440.000
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